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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH - TỈNH QUẢNG BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: ông Đỗ Quốc Tân 
 

Các Hội thẩm nhân dân: bà Nguyễn Thùy Hương và bà Trần Thị Thúy Vinh 
 

- Thư ký phiên toà: bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Bố Trạch. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch tham gia phiên toà: ông 

Trần Cẩm Thanh - Kiểm sát viên. 

 Ngày 29 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Bố Trạch, 

tỉnh Quảng Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

72/2021/HSST ngày 05/10/2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

73/2021/QĐXXST - HS ngày 14/10/2021 đối với bị cáo: 

Nguyễn Thanh L(tên gọi khác: Cu Chó); sinh ngày 29 tháng 4 năm 2000 tại 

huyện B, tỉnh Quảng Bình; nơi cư trú: thôn C, xã H, huyện B, tỉnh Quảng Bình; 

nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn phổ thông: lớp 9/12; quốc tịch: Việt 

Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; con ông Nguyễn Công M và 

bà Dương Thị Đ; vợ, con chưa có; tiền sự, tiền án: không. Bị cáo bị bắt tạm giữ, 

tạm giam từ ngày 13/6/2021 cho đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: 

+Anh Hoàng Văn S, sinh năm 1982; trú tại: tiểu khu 12, thị trấn H, huyện B, 

tỉnh Quảng Bình, vắng mặt. 

+Anh Đoàn Thanh Th, sinh năm 1977; trú tại: tiểu khu 1, thị trấn H, huyện B, 

tỉnh Quảng Bình , vắng mặt. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

+ Chị Lê Thị H, sinh năm 1986; trú tại: số 240 Q, phường Q, thị xã B, tỉnh 

Quảng Bình, vắng mặt. 

+ Chị Dương Thị Đ, sinh năm 1978; trú tại: thôn C, xã H, huyện B, tỉnh 

Quảng Bình, có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vụ thứ nhất: Vào khoảng 23 giờ ngày 04/5/2021, Nguyễn Thanh L điều khiển 

xe mô tô nhãn hiệu Honda RSX màu xanh đen BKS 73F1-458.46 chạy từ nhà đến 

khu vực cổng chợ Hoàn Lão thì phát hiện cửa hàng điện thoại Hoàng Sơn (do anh 
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Hoàng Văn S làm chủ) đã khóa cửa, không có người ở cửa hàng, L trèo lên mái tôn 

và sử dụng 01 kìm cầm tay và 01 đèn pin chuẩn bị sẵn, cắt mái tôn và chui vào bên 

trong lấy trộm 01 điện thoại Iphone 7 Plus màu trắng, 01 điện thoại Iphone 6 màu 

trắng, 01 điện thoại Vsmart Joy 3 màu trắng trong tủ kính đựng điện thoại và 01 

loa kéo nhựa 4 tấc KN-431 nhãn hiệu KENTECH màu đen vàng đưa về nhà cất 

giữ. 

Tại bản Kết luận định giá số 36/KL-HĐĐGTS ngày 14/6/2021 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Bố Trạch kết luận điện thoại di động 

Iphone 6 trị giá 2.000.000 đồng, điện thoại di động Iphone 7 trị giá 6.000.000 

đồng, điện thoại Vsmart Joy 3 trị giá 2.690.000 đồng, loa kéo nhựa KENTECH trị 

giá 3.200.000 đồng. Tổng trị giá các tài sản bị chiếm đoạt là 13.890.000 đồng. 

Vụ thứ hai:Vào khoảng 22 giờ ngày 25/5/2021, Nguyễn Thanh L điều khiển 

xe mô tô nhãn hiệu Honda RSX màu xanh đen BKS 73F1-458.46 chạy từ nhà của 

mình đến cổng chợ Hoàn Lão, mục đích để trộm cắp tài sản. Khi đến L phát hiện 

tiệm vàng Kim Bình (do anh Đoàn Thanh Th làm chủ) cửa khóa, không có người ở 

lại trông coi, L đeo găng tay và sử dụng tua vít cạy cửa nhưng không ra, L đã dùng 

hai tay giật, kéo cửa ngang bằng sắt thì mở ra được nhưng nghe có tiếng chuông 

báo động ở trong quán, L sợ bị phát hiện nên điều khiển xe bỏ đi. Đến khoảng 23 

giờ cùng ngày, L quay lại tiệm vàng để lấy trộm, L nhặt cục đá ở bên cạnh tiệm 

vàng đập vào tủ kính đựng vàng và lấy 02 giá treo vàng với số lượng 56 chiếc 

bông tai vàng, L điều khiển xe mô tô chạy về nhà cất giấu. Đến khoảng 13 giờ 

ngày 10/6/2021, L điều khiển xe mô tô đem 54 chiếc bông tai vàng trộm được bán 

cho tiệm vàng Long Hương tại thôn Tân Phú, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch 

do Lê Thị H làm chủ với giá 20.000.000 đồng, L tiêu xài hết 1.000.000 đồng, còn 

19.000.000 đồng L đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra. Quá trình đưa 

vàng về nhà cất giữ L có đánh rơi 02 chiếc bông tai vàng tại nhà L và chị Dương 

Thị Đ (mẹ ruột của L) đã nhặt được nhưng sau khi nghe L nói số vàng trên do trộm 

cắp mà có nên ngày 11/10/2021 chị Điễu đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều 

tra. 

Tại bản Kết luận định giá số 49/KL-HĐĐGTS ngày 26/8/2021 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Bố Trạch kết luận, tổng trị giá tài sản 

bị chiếm đoạt là 15.371.000 đồng. 

Như vậy, tổng trị giá các loại tài sản mà Nguyễn Thanh L đã chiếm đoạt của 

các bị hại là 29.261.000 đồng. 

Vật chứng vụ án: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bố Trạch đã thu 

giữ và trả lại cho anh Hoàng Văn S: 01 loa kéo nhãn hiệu KENTECH BHB, 01 

điện thoại Iphone 6, 01 điện thoại Iphone 7Plus màu vàng hồng, 01 điện thoại 

Vsmart màu trắng; trả lại cho anh Đoàn Thanh Thủy: 02 giá nhựa để đựng vàng 

màu trắng, 14 chiếc bông tai vàng. Hiện còn thu giữ: 01 kìm nhãn hiệu BOSI, 01 

đèn pin đội đầu nhãn hiệu Yến Quân, 01 đôi găng tay bằng vải màu đen xám, 01 

tua lơ vít nhãn hiệu Kapusi, 01 xe mô tô Honda RSX BKS 73F1-458.46, 01 cục đá 

không rõ hình dạng nhất định, 01 USB chứa dữ liệu điện tử, 01 thẻ nhớ chứa dữ 

liệu điện tử. 
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Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Nguyễn Thanh L đã tự nguyện nộp 9.000.000 

đồng để bồi thường cho bị hại Đoàn Thanh Thvà 10.000.000 đồng để bồi thường 

cho Lê Thị H. Anh Đoàn Thanh Th và chị Lê Thị H đã nhận đủ số tiền nói trên và 

không có yêu cầu gì thêm. 

Tại bản Cáo trạng số 70/CT - VKSBT ngày 04 tháng 10 năm 2021, Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã truy tố bị cáo Nguyễn 

Thanh L về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch giữ nguyên 

quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm b, 

s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự: xử phạt Nguyễn 

Thanh L từ 15 tháng đến 18 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ; đề 

nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo; về xử lý vật chứng, đề nghị: 

trả lại cho chị Dương Thị Đ (mẹ của bị cáo) 01 xe mô tô Honda RSX BKS 73F1-

458.46 (kèm theo 01 giấy đăng ký xe), tịch thu tiêu hủy: 01 kìm nhãn hiệu BOSI, 

01 đèn pin đội đầu nhãn hiệu Yến Quân, 01 tua lơ vít nhãn hiệu Kapusi, 01 đôi 

găng tay bằng vải màu đen xám, 01 cục đá không rõ hình dạng nhất định và 

chuyển lưu theo hồ sơ vụ án 01 USB chứa dữ liệu điện tử, 01 thẻ nhớ chứa dữ liệu 

điện tử; về trách nhiệm dân sự: không xem xét; về án phí và quyền kháng cáo: đề 

nghị tuyên theo quy định của pháp luật. 

 Ý kiến chị Dương Thị Đ, mong Hội đồng xét xử trả lại chiếc xe mô tô cho 

chị vì chiếc xe đó để phục vụ chung cho cả gia đình, sở dĩ bị cáo đứng tên là vì chị 

không biết đi xe mô tô. Việc bị cáo dùng xe mô tô để đi trộm cắp tài sản, chị không 

hề hay biết. 

Bị cáo nhất trí như quan điểm luận tội của Kiểm sát viên về tội danh, các 

điều khoản áp dụng, bị cáo rất ân hận về hành vi phạm tội của mình, xin hứa sẽ 

không tái phạm nữa. Vì vậy, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, Cơ quan điều tra, 

Viện kiểm sát, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng các quy định pháp luật 

về tố tụng. 

Việc các bị hại và chị Lê Thị H là người có, quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

vắng mặt tại phiên tòa, xét thấy, trong quá trình điều tra giải quyết vụ án, đã thu 

thập được lời khai của những người này, nên sự vắng mặt của họ không làm ảnh 

hưởng đến việc xét xử. Do đó, căn cứ khoản 1 Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự, 

Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử đối với vụ án. 

 [2] Về tội danh: Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thanh L đã khai nhận, chính 

bị cáo là người mà vào ngày 04/5/2021 đã lén lút đột nhập vào cửa hàng điện thoại 

Hoàng Sơn trộm 01 điện thoại Iphone 6, 01 điện thoại Iphone 7Plus, 01 điện thoại 

Vsmart Joy 3, 01 lao kéo nhựa 4 tấc Kentech của anh Hoàng Văn S có trị giá 

13.890.000 đồng và ngày 25/5/2021 bị cáo cũng đã lén lút đột nhập vào tiệm vàng 
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Kim Bình lấy trộm 02 giá treo vàng và 56 chiếc bông tai vàng của anh Đoàn Thanh 

Th có trị giá 15.371.000 đồng. Tổng trị giá các loại tài sản mà bị cáo Nguyễn 

Thanh L chiếm đoạt của các bị hại là 29.261.000 đồng. Xét lời khai nhận của bị 

cáo là hoàn toàn phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của 

những người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và diễn biến quá trình 

thực hiện hành vi phạm tội, cũng như các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập tại 

hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa. Vì vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở 

kết luận bị cáo Nguyễn Thanh L phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự, đúng như quyết định truy tố của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Bố Trạch, quan điểm luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa.  

[3] Về tính chất, hậu quả cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo thấy:  

Bị cáo là người đã trưởng thành, có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình 

sự   nhưng vì coi thường pháp luật, hám lợi nên bị cáo đã thực hiện hành vi phạm 

tội. Bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội hai lần ở hai thời điểm khác nhau và tang 

số mỗi lần thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo đều đủ yếu tố cấu thành tội “trộm 

cắp tài sản” nên bị cáo L phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự về phạm 

tội hai lần trở lên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Qua 

hành vi phạm tội của bị cáo cho thấy bị cáo là một đối tượng nguy hiểm, sẵn sàng 

phạm tội khi có điều kiện. Vì vậy, cần chấp nhận mức hình phạt như đề nghị của 

đại diện Viện kiểm sát, cách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian nhất định mới 

có tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo và răn đe phòng ngừa chung. Tuy nhiên, trong 

quá trình điều tra cũng như tại phiên toà cả bị cáo luôn thành khẩn khai báo, có thái 

độ ăn năn hối cải; bị cáo đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại cho bị hại và 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự được quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cần xem xét 

để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

[4] Về hình phạt bổ sung: bị cáo không có công việc và thu nhập ổn định, 

gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nên cần chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm 

sát không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Nguyễn Thanh L đã tự nguyện bồi thường 

9.000.000 đồng cho bị hại Đoàn Thanh Thvà 10.000.000 đồng cho Lê Thị H. Anh 

Thủy và chị Hương đã nhận đủ số tiền nói trên và không có yêu cầu gì thêm nên Hội 

đồng xét xử không xem xét. 

[6] Về xử lý vật chứng: Xét 01 kìm nhãn hiệu BOSI, 01 đèn pin đội đầu 

nhãn hiệu Yến Quân, 01 đôi găng tay bằng vải màu đen xám, 01 tua lơ vít nhãn 

hiệu Kapusi, 01 cục đá không rõ hình dạng nhất định, đây là những công cụ mà bị 

cáo dùng để phạm tội, cần áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và 

điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy. Chuyển lưu 

theo hồ sơ vụ án 01 USB chứa dữ liệu điện tử, 01 thẻ nhớ chứa dữ liệu điện tử. 

Riêng 01 xe mô tô Honda RSX BKS 73F1-458.46 mặc dù mang tên bị cáo nhưng 

đây là tài sản mà chị Dương Thị Đ đã bỏ tiền ra mua để phục vụ chung cho cả gia 

đình, vì chị Điễu đi xe mô tô không được nên cho bị cáo đứng tên, chị Điễu không 

biết bị cáo dùng xe mô tô vào việc phạm tôi, điều này đã được UBND xã Hòa 
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Trạch xác nhận, nên cần trả lại cho chị Dương Thị Đ là phù hợp với quy định tại 

khoản 2 Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình 

sự.  

 [7] Trong vụ án này, có chị Lê Thị H (chủ tiệm vàng Long Hương) là người 

mua lại số vàng mà bị cáo L lấy trộm đem đi bán nhưng chị Hương không biết tài 

sản trên là do bị cáo phạm tội mà có nên không xử lý; còn chị  Dương Thị Đ đã 

nhặt được 02 chiếc bông tai vàng, sau khi nghe L kể số vàng trên do trộm cắp mà 

có thì đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra nên cũng không xử lý. 

 [8] Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Thanh Lphải chịu án phí hình sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật. 

[9] Bị cáo, bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được 

quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 173; các điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 

Điều 52; điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2, khoản 

3 Điều 106; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về mức thu, miễn, giảm, 

thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án 
1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh L phạm tội “Trộm cắp tài 

sản”. 

2. Về hình phạt:  Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh L 18 (Mười tám) tháng tù, 

thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam (ngày 

13/6/2021). 

Tiếp tục tạm giam bị cáo Nguyễn Thanh Lvới thời hạn 45 (Bốn mươi lăm) 

ngày kể từ ngày 29/10/2021 theo Quyết định tạm giam của Hội đồng xét xử sơ 

thẩm. 

3. Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

4. Về trách nhiệm dân sự: không xem xét 

5. Về xử lý vật chứng:  

- Trả lại cho chị Dương Thị Đ 01 xe mô tô Honda RSX BKS 73F1-458.46 

(kèm theo 01 giấy đăng ký xe số 031758 được cấp ngày 02/8/2019, BKS 73F1-

458.46 mang tên Nguyễn Thanh L), 

- Tịch thu tiêu hủy 01 đôi găng tay bằng vải màu đen xám, 01 cục đá không 

rõ hình dạng nhất định, 01 kìm nhãn hiệu BOSI, 01 đèn pin đội đầu nhãn hiệu Yến 

Quân, 01 tua lơ vít nhãn hiệu Kapusi. 

- Chuyển lưu theo hồ sơ vụ án 01 USB chứa dữ liệu điện tử, 01 thẻ nhớ chứa 

dữ liệu điện tử. 

(Vật chứng có đặc điểm như mô tả tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 

15/10/2021 giữa Công an huyện Bố Trạch và Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Bố Trạch) 

6. Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Thanh Lphải nộp 200.000 đồng án phí 

hình sự sơ thẩm để sung vào ngân sách Nhà nước. 
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7. Về quyền kháng cáo: bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị 

Dương Thị Đ có mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc kể từ ngày 

bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.  

 

 
     Nơi nhận:                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND tỉnh Quảng Bình;                          THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh Quảng Bình; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình; 

- VKSND huyện Bố Trạch; 

- Công an huyện Bố Trạch;                                                                  (Đã ký) 

- Chi cục THADS huyện Bố Trạch; 

- Các bị cáo, người TGTT;                                               

- Lưu hồ sơ.                                                                                             Đỗ Quốc Tân  

 

 

 


